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Câu 1 (5.5 điểm): 

“Gạo đem vào giã với bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

Gian nan rèn luyện mới thành công”

                                                               (Nghe tiếng giã gạo, Hồ Chí Minh)

Hỏi:  
a. Trình bày hiểu biết ngắn gọn của anh (chị) về nội dung bài thơ trên?

b. Nội dung bài thơ trên liên quan đến nội dung nào đã học trong chương trình GDCD 10? Anh (chị) hãy trình bày những hiểu biết của mình về nội dung đó?
Câu 2 (6 điểm):

Bàn về tính tự giác báo Giáo dục 24h có đoạn:“...Trong cuộc sống các cá nhân cần tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng...”

Hỏi:

 a. Đoạn trích trên đề cập đến nội dung nào đã học trong chương trình GDCD   lớp 10? Trình bày hiểu biết của em về nội dung đó.

  b. Suy nghĩ của em về tính tự giác trong xã hội hiện nay.
Câu 3 (4 điểm):

“Mạng xã hội không thể là ông chủ của bạn, Chính bạn phải là người điều khiển mạng xã hội”.

  Hãy bày tỏ quan niệm của anh (chị) về cuộc sống hai mặt khi có mạng xã hội?

Câu 4 (4,5 điểm):

“... Truyền thống bày mâm ngũ quả là một phong tục không thể thiếu trong ngày Tết của các gia đình Việt. Mâm ngũ quả tượng trưng cho Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ, 5 yếu tố cấu thành nên vũ trụ với ý nghĩa  sâu sắc, gắn liền với sự hiếu thảo và mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới…”
(Trích tuyển tập những phong tục truyền thống Tết của người Việt)

Hỏi: 


a. Cảm nhận của em về truyền thống trên?

b. Trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.
---------------------------Hết---------------------------

ĐÁP ÁN
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	   “Gạo đem vào giã với bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

       Gian nan rèn luyện mới thành công”

                                                     (Nghe tiếng giã gạo, Hồ Chí Minh)

Hỏi:  
a. Trình bày hiểu biết ngắn gọn của anh (chị) về nội dung bài thơ trên?

b. Nội dung bài thơ trên liên quan đến nội dung nào đã học trong chương trình GDCD 10? Anh (chị) hãy trình bày những hiểu biết của mình về nội dung đó?
	5.5

	
	- Bài học tự rèn luyện mình trong gian nan, thử thách để nâng cao tinh thần dũng khí là bài học sâu sắc đối với tuổi trẻ chúng ta trên con đường học tập và lao động sáng tạo. “Chất ngọc” được nói đến trong bài thơ chính là “chất thép” của người chiến sĩ cách mạng suốt đời tận trung với nước. tận hiếu với dân mà ta cảm nhận được, ở đây ‘Thơ là mành gương soi tâm hồn, tỏa sáng tâm hồn”.
	1.0

	
	- Liên quan đến bài “ Tự hoàn thiện bản thân”
	1.0

	
	- Tự nhận thức về bản thân……

 - Tự hoàn thiện bản thân……….

- Tự hoàn thiện bản thân như thế nào………….
	3.0

	
	- Liên hệ bản thân:
	0.5

	2
	 Bàn về tính tự giác báo Giáo dục 24h có đoạn:“...Trong cuộc sống các cá nhân cần tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng...”

Hỏi: 
a. Đoạn trích trên đề cập đến nội dung nào đã học trong chương trình GDCD lớp 10? Trình bày hiểu biết của em về nội dung đó.

b. Suy nghĩ của em về tính tự giác trong xã hội hiện nay.
	6.0

	a
	Đoạn trích trên đề cập đến nội dung bài học : Quan niệm về đạo đức trong chương trình giáo dục công dân 10.
	

	
	Trình bày hiểu biết

- Nêu được quan hệ xã hội là quan hệ đặc trưng của con người. (0.25)

- Quan hệ xã hội là hệ thống các quan hệ rất đa dạng và phức tạp: bao gồm quan hệ giữa cá nhân với cá nhân và giữa cá nhân với xã hội.(0.25)

- Trong cuộc sống các cá nhân cần tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng…(0.5)

- Nếu cá nhân biết điều chỉnh hành vi của mình phù hợp lợi ích chung của cộng đồng, của người khác thì người đó có đạo đức.(0.5)

- Nếu cá nhân chỉ biết đến lợi ích của mình mà bất chấp lợi ích của người khác, của xã hội thì bị coi là người thiếu đạo đức.(0.5)

- Việc điều chỉnh hành vi phải tuân theo một hệ thống các qui tắc chuẩn mực xác định.(0.5)

- Nêu được khái niệm đạo đức: là hệ thống các qui tắc chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.(0.5)

- Lấy được một số ví dụ..   (0.5)
	3.5

	b.
	Trình bày suy nghĩ cá nhân về tính tự giác trong xã hội hiện nay.

- Nêu được tự giác là tự mình làm, không cần ai nhắc nhở…

- Khẳng định đây là một đức tính, một phẩm chất đạo đức quan trọng của con người.

-Trình bày được một số nét chính vể biểu hiện của tính tự giác trong xã hội hiện nay…

- Liên hệ bản thân
	2.0

	3
	“Mạng xã hội không thể là ông chủ của bạn, Chính bạn phải là người điều khiển mạng xã hội”.

Hãy bày tỏ quan niệm của anh (chị) về cuộc sống hai mặt khi có mạng xã hội?
	4.0

	
	- Đưa ra chính kiến của mình………..
	1.0

	
	· Nêu được mạt tich cực của mạng xã hội…….

· Mặt trái của mạng xã hội….

· Liên hệ bản thân………

(  Bài viết có thể linh động)
	3.0



	4
	“... Truyền thống bày mâm ngũ quả là một phong tục không thể thiếu trong ngày Tết của các gia đình Việt. Mâm ngũ quả tượng trưng cho Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ, 5 yếu tố cấu thành nên vũ trụ với ý nghĩa  sâu sắc, gắn liền với sự hiếu thảo và mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới…”
(Trích tuyển tập những phong tục truyền thống Tết của người Việt)

Hỏi: 
a. Cảm nhận của em về truyền thống trên?

b. Trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.
	4.5

	a
	Cảm nhận của em về truyền thống trên
	

	
	- Nêu được một số hiểu biết chung về truyền thống bày mâm ngũ trong dịp tết của người Việt…
	1.0

	
	- Cảm xúc cá nhân đối với việc bày mân ngũ quả trong gia đình
	1.0

	b
	Trách nhiệm
	

	
	- Trình bày hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của dân tộc…
	1.0

	
	- Nêu được một số truyền thống…
	0.5

	
	- Trách nhiệm của thế hệ trẻ hiên nay và liên hệ bản thân…
	1.0


